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Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025)
(Kèm theo Kế hoạch số         - KH/ThU, ngày        /12/2023 
của Ban Thường vụ Thành ủy) 
--------
Phần mở đầu
Khái quát về đặc điểm, tình hình; những thuận lợi, hạn chế, khó khăn, thách thức chủ yếu tác động đến công tác thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm (2011 - 2025).
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Cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đánh giá kết quả công tác thi hành Điều lệ Đảng, tập trung vào các nội dung sau: 
I. Công tác quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
1. Quán triệt 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng  trong quán triệt Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc (nêu số liệu cụ thể). 
- Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
2. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện  
- Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Điều lệ Đảng và ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền. 
- Ban hành văn bản của các cấp ủy, tổ chức đảng để thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan. 
[bookmark: _Toc127975533][bookmark: _Toc127975714][bookmark: _Toc127975744]- Đánh giá tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp của văn bản cụ thể hóa; các nội dung chưa thực hiện được, khó thực hiện, thực hiện không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với thực tế... của văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng của Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Những nội dung chưa hoặc chậm cụ thể hóa.
II. Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập (có số liệu, phụ lục cụ thể); nguyên nhân đạt được, hạn chế trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất, kiến nghị nội dung cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi sát với thực tiễn, yêu cầu của tình hình mới.  
1. Phần mở đầu (Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng)
Việc thực hiện từng vấn đề: tôn chỉ, mục đích, bản chất giai cấp, nguyên tắc, tổ chức, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động... của Đảng.
2. Về đảng viên (Chương I)
- Tiêu chuẩn của đảng viên và điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng;  
- Quyền, nhiệm vụ của đảng viên, đảng viên dự bị;
- Thủ tục, quy trình, thẩm quyền kết nạp đảng viên, kết nạp lại; kết nạp đảng ở những nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu người vào Đảng; kết nạp người dân tộc và người theo đạo và một số đối tượng đặc thù khác; kết nạp đảng trong Quân đội, Công an, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên… 
- Thời gian dự bị, tuổi đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo trong thời gian dự bị, đảng viên đi làm ăn xa…
- Thủ tục, thẩm quyền, quy trình xét, công nhận đảng viên chính thức; xóa tên đảng viên; cho đảng viên ra khỏi Đảng. 
- Phát, quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. 
- Giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên tuổi cao, sức yếu. 
- Chế độ sinh hoạt đảng định kỳ của đảng viên. 
[bookmark: _Toc127975534][bookmark: _Toc127975715][bookmark: _Toc127975745]3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (Chương II)
- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (về thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về trách nhiệm của cấp ủy trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; về chấp hành nghị quyết của Đảng; về thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; về nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo; ý kiến của thành viên cơ quan lãnh đạo; quyền bảo lưu ý kiến; về thực hiện tự phê bình và phê bình...).
- Lập tổ chức của Đảng tương ứng với tổ chức hành chính của Nhà nước; tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác; tổ chức ở những nơi có đặc điểm riêng; việc quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc...  
- Quy định về bầu cử trong Đảng.  
- Về đại hội đảng: Đại biểu dự đại hội, cấp ủy viên, đoàn chủ tịch, bầu cử;  về cấp ủy và cấp ủy viên khóa mới[footnoteRef:1]… [1:  Như: Việc nhận bàn giao và điều hành công việc của cấp ủy khóa mới; thẩm quyền bổ sung cấp ủy viên thiếu và chỉ định tăng thêm cấp ủy viên; thẩm quyền điều động cấp ủy viên và tỷ lệ cấp ủy viên tối đa được điều động trong tổng số cấp ủy viên do đại hội bầu; thẩm quyền, thủ tục cho cấp ủy viên xin rút khỏi cấp ủy, cho thôi cấp ủy viên; việc ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương; việc chỉ định cấp ủy viên ở những tổ chức đảng được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ; việc chỉ định cấp ủy viên đối với tổ chức đảng không thể tổ chức đại hội được...] 

- Tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy.  
[bookmark: _Toc127975535][bookmark: _Toc127975716][bookmark: _Toc127975746]4. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương (Chương III) 
- Về Đại hội đại biểu toàn quốc (các nội dung của Đại hội; đại biểu đại hội; số lượng ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương; việc xem xét chuyển Ủy viên Trung ương dự khuyết để thay thế Ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết).
- Nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ; thẩm quyền quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới; việc bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhiệm vụ lãnh đạo kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ; nhiệm vụ của Ban Bí thư trong lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng...).  
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- Về đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện: Nội dung của đại hội; đại biểu dự đại hội; số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và ủy viên ủy ban kiểm tra từng cấp... 
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, bí thư cấp ủy; quy chế làm việc và chế độ sinh hoạt của từng tổ chức.  
[bookmark: _Toc127975537][bookmark: _Toc127975718][bookmark: _Toc127975748]6. Về tổ chức cơ sở đảng (Chương V)
- Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng[footnoteRef:2]. [2:  Như: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng] 

- Đại hội cấp cơ sở; số lượng cấp ủy viên của đảng bộ cơ sở.
- Số lượng đảng viên tối thiểu để lập đảng bộ cơ sở; lập cơ cấu tổ chức ở các tổ chức đảng có đặc điểm khác nhau[footnoteRef:3].  [3:  Như: Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi đảng viên; lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có hơn ba mươi đảng viên; lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở…] 

- Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đảng bộ bộ phận.
- Chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cơ sở.
- Hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ có đông đảng viên, có đảng viên hoạt động phân tán...
- Nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở được quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên.  
[bookmark: _Toc127975538][bookmark: _Toc127975719][bookmark: _Toc127975749]7. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (Chương VI)
- Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, Công an.
- Cơ quan chính trị cấp trên phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang địa phương.
- Hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội và Công an từ Trung ương đến cơ sở.
- Cơ chế lãnh đạo song trùng đối với tổ chức đảng quân sự địa phương và công an địa phương. 
[bookmark: _Toc127975539][bookmark: _Toc127975720][bookmark: _Toc127975750]8. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp (Chương VII)
- Chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
-  Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp[footnoteRef:4]; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp.    [4:  Như: Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý, tổ chức đảng cấp dưới về những nội dung theo quy định; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp...] 

[bookmark: _Toc127975540][bookmark: _Toc127975721][bookmark: _Toc127975751]9. Về khen thưởng, kỷ luật (Chương VIII)
- Thẩm quyền, tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục, giá trị tặng phẩm và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.
- Hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; tình hình thi hành kỷ luật và việc chấp hành kỷ luật đảng; thi hành kỷ luật đối với đảng viên giữ chức vụ và đảng viên không giữ chức vụ có cùng mức độ, hành vi vi phạm; thẩm quyền, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tính thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể.
- Hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên phạm tội hình sự.
- Lập tổ chức đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán; thời hạn để bổ nhiệm, giới thiệu vào cấp ủy đối với đảng viên bị kỷ luật cách chức.  
[bookmark: _Toc127975541][bookmark: _Toc127975722][bookmark: _Toc127975752]10. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Chương IX)
- Tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Mô hình tổ chức và mối quan hệ của đảng đoàn, ban cán sự đảng với cấp ủy đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh.  
[bookmark: _Toc127975542][bookmark: _Toc127975723][bookmark: _Toc127975753]11. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Chương X)
- Cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ.
- Về việc đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn.
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- Nguồn thu từ đảng phí và mức đóng đảng phí của đảng viên; nguồn thu từ kinh tế đảng (doanh nghiệp của Đảng, các đơn vị sự nghiệp của Đảng...).
- Ngân sách Nhà nước, các nguồn thu khác; quản lý tài chính, tài sản của Đảng.
- Việc báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của các cấp ủy.  
[bookmark: _Toc127975725][bookmark: _Toc127975755]III. Đánh giá chung
[bookmark: _Toc2925469][bookmark: _Toc127975544][bookmark: _Toc127975726][bookmark: _Toc127975756]1. Mặt được 
- Về nhận thức đối với thực hiện Điều lệ Đảng, quán triệt Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
- Về cụ thể hóa Điều lệ Đảng.
- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong tổ chức thi hành Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tại cấp ủy, tổ chức đảng.
- Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tại cấp ủy, tổ chức đảng.
[bookmark: _Toc2925470][bookmark: _Toc127975545][bookmark: _Toc127975727][bookmark: _Toc127975757]2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
[bookmark: _Toc127975546][bookmark: _Toc127975728][bookmark: _Toc127975758]3. Nguyên nhân 
[bookmark: _Toc2925473]- Nguyên nhân khách quan. 
[bookmark: _Toc2925474][bookmark: _Toc127975547][bookmark: _Toc127975729][bookmark: _Toc127975759]- Nguyên nhân chủ quan.
4. Một số bài học kinh nghiệm
B. ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG (NẾU CÓ)
Việc đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng phải đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc sau:
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.
2. Kế thừa, giữ vững nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng. Những nội dung đã rõ, thực tế chứng minh là đúng, được đồng thuận, thống nhất cao thì nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi phù hợp. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc còn chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu hoặc đề xuất nghiên cứu làm thí điểm. 
Lưu ý: Tiểu ban Điều lệ Đảng gửi kèm 01 Phụ lục, trong đó nêu một số nội dung góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và tổng hợp kết quả, kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng của các cơ quan của Đảng ở Trung ương để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tham khảo, nghiên cứu và yêu cầu nội dung liên quan đến tổng kết Điều lệ Đảng không thông tin, tuyên truyền; quản lý, bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định (Phụ lục kèm theo).
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